
1 PHAN THÀNH DUY 18/8/1983 052083022612 03/6/2024 Tây Sơn, Gia Lai Ban QLDA huyện Tây Sơn
Kỹ sƣ công trình giao 

thông công chính
ĐH Giao thông vận tải Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

2 TRẦN PHONG VŨ 21/10/1991 052091002958 21/7/2022 Phù Mỹ Tây, Gia Lai Công ty TNHH Tân Tiến
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Lạc Hồng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

3 VÕ TRƢỜNG HẬN 02/6/1995 052095007435 02/01/2023 Phù Mỹ Nam, Gia Lai Công ty TNHH Đức Dung
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

giao thông

Đại học XD Miền 

Trung

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

4 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 17/8/1978 052078002715 22/4/2021 Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai
Ban QLDA Giao thông và 

DD
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

5 NGUYỄN VƢƠNG 01/6/1998 052098013443 16/02/2022 Hòa Hội, Gia Lai
Công ty CP TVTK giao 

thông

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

giao thông
ĐH Giao thông vận tải

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
III

6 NGUYỄN CHÁNH KHIÊM 03/02/1992 052092019620 26/3/2022
Quy Nhơn Đông, Gia 

Lai

Công ty TNHH Tân Đại 

Minh
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng

Đại học Nguyễn Tất 

Thành

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

8 LƢU CÔNG NGỮ 05/3/1977 036077009264 02/7/2021 TPHCM Công ty CP ĐTXD VINA2 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Đại học Hải Phòng Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

10 TRẦN VĂN CHÂU 25/5/1979 049079002501 21/8/2022 Đà Nẵng Công ty CP ĐT TCV Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình cầu 

- hầm
III

Khảo sát địa hình III

HạngLĩnh vực thi

Công ty CP TVTK giao 

thông

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

giao thông
ĐH Tôn Đức Thắng11 PHẠM VĂN SƢƠNG 06/01/1994 052094007217 20/8/2024 Quy Nhơn, Gia Lai

KDang, Gia Lai Công ty TNHH Tân Tiến
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Đại học Duy Tân

9 TRẦN THANH TÙNG 16/10/2000 052200012052 30/7/2025

7 NGUYỄN NGỌC ĐỆ 09/9/1980 052080018594 18/11/2024 Quy Nhơn Nam, Gia Lai
Công ty TNHH TVTH 

Thiên Kim

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 09 NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số: 35/TB-HĐ ngày 20 tháng 10 năm 2025)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác
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HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

12 HUỲNH THỊ THU BÌNH 16/4/1976 056176001746 04/7/2022 Khánh Hòa
Công ty TNHH 

TVXD&MT Nam Phƣơng
Kỹ sƣ  kinh tế xây dựng ĐH Giao thông vận tải Định giá xây dựng I

13 NGUYỄN TRỌNG MẾN 06/4/1992 054092003411 28/6/2021 Đăk Lăk Công ty TNHH BK Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng
Đại học XD Miền 

Trung
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

14 MAI XUÂN TRƢỜNG 22/5/1997 052097012438 12/3/2022 Tuy Phƣớc, Gia Lai
Công ty TNHH Việt 

Thắng
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

15 VÕ MINH MẠNH 27/12/1997 052097000802 02/10/2023 Tây sơn, Gia Lai
Công ty TNHH Việt 

Thắng
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

16 ĐINH BẢO KHANH 21/6/1978 054078011573 21/11/2023 Gia Lai Công ty TNHH BK Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng
Đại học XD Miền 

Trung
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

18 PHÙNG TRẦN TUẤN 16/12/1986 036086027905 26/01/2022 Hải Phòng Công ty TNHH Hoàng Hà
Kỹ sƣ kỹ thuật an toàn 

hàng hải
Đại học Hàng hải

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Công ty TNHH Tiến Phát
'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung
17 ĐỖ PHẠM THẮNG 13/6/1988 052088005175 26/9/2022 An Nhơn Bắc, Gia Lai
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